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Tổng số 581 0 18 135 380 66

1 Khoa Công nghệ thông tin 31 0 6 25

2 Khoa Địa lý - Địa chính 23 1 6 15 3

3 Khoa GDCT & QLNN 36 2 9 23 6

4 Khoa GDTC - QP 24 1 18 5

5 Khoa GDTH & MN 29 5 21 3

6 Khoa Hóa 55 3 16 39 3

7 Khoa Kinh tế & Kế toán 51 1 5 34 13

8 Khoa Kỹ thuật & Công nghệ 48 1 12 33 4

9 Khoa Lịch sử 20 10 10

10 Khoa Ngoại ngữ 49 1 11 37 2

11 Khoa Ngữ văn 28 1 13 14 2

12 Khoa Sinh - KTNN 32 1 7 23 3

13 Khoa TC-NH & QTKD 50 1 3 31 17

14 Khoa TL-GD & CTXH 18 1 3 15 1

15 Khoa Toán 40 5 19 22 4

16 Khoa Vật lý 29 9 20

Biểu mẫu 23

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016
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